
Phụ lục số 03

Nam Nữ

1 Lê Duy Anh 12/16/2002 Kinh Cà Mau phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 096202005108 0363090090

2 Phạm Ngọc Minh Anh 12/28/2003 Kinh Cà Mau
khóm 23, phường Tân Thành, 

tỉnh Cà Mau
096303000370 0919316433

3 Lâm Thị Mai Danh 6/6/2003 Khmer Cà Mau Xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau 095303010071 0945341373

4 Huỳnh Ngọc Diễm 6/25/2000 Kinh Cà Mau
Ấp Nam Hưng, xã Vĩnh Mỹ, 

tỉnh Cà Mau
095300002351 0854512440

5 Bùi Văn Duy 1/1/2001 Kinh Cà Mau
ấp Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh 

Cà Mau
096201009067 0941652587

6 Nguyễn Ngọc Duyên 3/6/1995 Kinh Cà Mau
Ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Thanh, 

tỉnh Cà Mau
095195006775 0918550580

7 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 12/3/2000 Kinh Cà Mau xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau 095300007901 0943333991
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2025

sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau

(Kèm theo Thông báo số 100/TB-HĐTT ngày 03/12/2025 của Hội đồng thi tuyển công chức)
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8 Chung Hữu Đang 2/21/1998 Kinh Cà Mau
ấp Tân Lợi, xã Lương Thế Trân, 

tỉnh Cà Mau
096098010392 0918948462

9 Nguyễn Xuân Đào 11/6/2000 Kinh Cà Mau
ấp 7, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau
096300012287 0949168207

10 Ngô Trương Minh Đức 1/17/2002 Kinh Cà Mau
Ấp Thuận Hoà, xã Tân Thuận, 

tỉnh Cà Mau
096202009838 0944234809

11 Trần Thuý Hằng 7/20/2000 Kinh An Giang
Khóm 29, phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau
089300018591 0844579623

12 Nguyễn Phúc Gia Hân 9/29/1999 Kinh Cà Mau
khóm 19, phường An Xuyên, 

tỉnh Cà Mau
096199004020 0919268693

13 Lê Chí Hiếu 11/8/2003 Kinh Cà Mau
ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau
096203004508 0384893811

14 Đinh Hiếu Huy 11/15/2003 Kinh Cà Mau
Ấp Tân Long, xã Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau
096203016202 0943453234

15 Trương Thị Liên 1/1/2000 Kinh Cà Mau
ấp Phước Thạnh, xã Vĩnh 

Phước, tỉnh Cà Mau
095300010117 0833321594

16 Trần Thị Diệu Linh 12/17/1998 Kinh Cà Mau
ấp 14, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà 

Mau
095198007708 0838148565

17 Nguyễn Yến Linh 6/4/1999 Kinh Cà Mau ấp 7, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau 096199011664 0843377640

18 Liêu Thị Hương Linh 8/9/2003 Kinh Cà Mau phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 095303000500 0832672766
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19 Tào Thị Yến Linh 3/28/2002 Khmer Cần Thơ
ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Sách, 

thành phố Cần Thơ
094302012616 0383421344

20 Nguyễn Tiểu Loan 4/30/2002 Kinh Cà Mau Xã Châu Thời, tỉnh Cà Mau 095302005675 0949229352

21 Nguyễn Nhựt Minh 6/9/2001 Kinh Cà Mau
ấp Lê Hoàng Thá, xã Biển 

Bạch, tỉnh Cà Mau
096201004117 0886497965

22 Đỗ Thị Hằng Ni 2/2/2001 Kinh Cà Mau Xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau 095301008880 0364323755

23 Nguyễn Kim Ngân 12/6/2002 Kinh Cà Mau xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau 096302009143 0943858760

24 Nguyễn Thị Tuyết Nghi 12/25/1996 Kinh Cà Mau xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau 095196009282 0916546221

25 Nguyễn Mộng Ngọc 6/9/2000 Kinh Cà Mau
Khóm 27, phường An Xuyên, 

tỉnh Cà Mau
096300008459 0942729871

26 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3/20/2001 Kinh Cà Mau
ấp Trường Đức, xã Đất Mới, 

tỉnh Cà Mau
096301007272 0982503295

27 Nguyễn Ngọc Nhi 12/2/2003 Kinh Cà Mau xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau 096303001907 0913986884

28 Trương Mỹ Như 12/12/2000 Kinh Cà Mau
ấp Mỹ Trinh, xã Châu Thới, 

tỉnh Cà Mau
095300002933 0345462482

29 Nguyễn Trọng Nhựt 1/20/2002 Kinh Cà Mau
ấp 7, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau
096202004235 0915031503
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30 Trần Tín Phát 7/6/2002 Kinh Cà Mau
Khóm 13, phường Tân Thành, 

tỉnh Cà Mau
096202014094 0948570001

31 Đoàn Trung Tiến 10/24/1999 Kinh Cà Mau
Ấp 2, xã Khánh Bình, tỉnh Cà 

Mau
096099010772 0943967420

32 Dương Thanh Thịnh 9/18/2001 Kinh Cà Mau
ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, tỉnh 

Cà Mau
095201009095 0398751891

33 Nguyễn Thị Anh Thư 1/20/2002 Kinh Cà Mau xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau 095302003093 0398807203

34 Nguyễn Thị Anh Thư 3/26/2002 Kinh Cà Mau
ấp Trung Hưng 1B, xã Châu 

Thới, tỉnh Cà Mau
095302003268 0853160213

35 Lê Thị Anh Thư 11/14/2001 Kinh Cà Mau
ấp Ông Quyền, xã Tân Ân, tỉnh 

Cà Mau
096301005081 0913497743

36 Nguyễn Quyền Trăm 11/21/2002 Kinh Cà Mau
ấp Kinh 6, xã Biển Bạch, tỉnh 

Cà Mau
096302000684 0359052897

37 Nguyễn Bảo Trân 10/25/2002 Kinh Cà Mau xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau 096302012533 0945446150

38 Lưu Hồ Bảo Trân 10/7/2003 Kinh An Giang
khóm 2, phường Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau
096303000238 0915630928

39 Võ Văn Vụ 3/11/2002 Kinh Cà Mau
ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt 

Khái, tỉnh Cà Mau
096202009277 0769301814

40 Ngô Khánh Vy 12/23/2003 Kinh Ninh Bình
Khóm 3, phường Bạc Liêu, tỉnh 

Cà Mau
095303000259 0812263171
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41 Nguyễn Lê Vy 3/3/2002 Kinh Cà Mau
phường Hoà Thành, tỉnh Cà 

Mau
096302007376 0943369152

42 Dương Hải Yến 3/3/2000 Kinh Cà Mau
Ấp 3, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà 

Mau
096300005414 0845355388
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